TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Kỹ thuật Giao thông


Bộ môn: Động lực 


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần: 
· Tiếng Việt: VẬN HÀNH VÀ SỬA CHỮA HỆ ĐỘNG LỰC TÀU THỦY 

VÀ ĐỒ ÁN MÔN HỌC
· Tiếng Anh: Operating, Repairing ship motivation systems and Project



Mã học phần: MAE





Số tín chỉ:
4 (3-1)


Đào tạo trình độ: Đại học








Học phần tiên quyết: Thiết bị năng lượng tàu thủy, Động cơ đốt trong (tàu thủy)




2. Mô tả tóm tắt học phần: 


Học phần trang bị cho người học các kiến thức cần thiết trong tổ chức khai thác, sửa chữa hệ động lực tàu thủy, gồm các nội dung: Các thông số công tác cơ bản, đặc tính và phân tích ảnh hưởng của những yếu tố vận hành đến quá trình làm việc để lựa chọn chế độ làm việc hợp lý cho hệ động lực; Hao mòn và kỹ thuật kiểm tra, sửa chữa máy chính, hệ trục, chân vịt tàu thủy. Thông qua ĐAMH giúp người học tính chọn chế độ làm việc hợp lý hoặc lập quy trình sửa chữa cho hệ động lực tàu. 
3. Mục tiêu:

Giúp sinh viên có kiến thức và kỹ năng cần thiết nhằm phục vụ công việc:
- Vận hành, khai thác kỹ thuật hệ động lực tàu thủy;
- Kiểm tra tình trạng, lập hồ sơ kỹ thuật hệ động lực tàu thủy;
- Xây dựng quy trình công nghệ và giám sát thực hiện việc sửa chữa hệ động lực tàu thủy.

4. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:

a) Giải thích đặc tính và chế độ làm việc; Phân tích ảnh hưởng của các yếu tố vận hành đến sự làm việc của hệ động lực (HĐL) tàu thủy;

b) Lý giải lựa chọn chế độ làm việc hợp lý cho HĐL tàu thủy;
c) Phân biệt và giải thích cơ chế các dạng hao mòn, hư hỏng máy; Xác định giới hạn hao mòn HĐL tàu thủy; 

d) Xây dựng qui trình kiểm tra, công nghệ sửa chữa HĐL tàu thủy:

- Máy chính;
- Hệ trục và chân vịt.
5. Nội dung:
	
STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết

	
	
	
	LT
	TH

	1

1.1

1.2
1.3

1.4
	Đặc tính và chế độ làm việc của HĐL
Các thông số công tác của HĐL
Đặc tính động cơ diesel tàu thủy

Đặc tính vỏ tàu và chân vịt
Chế độ và miền làm việc của HĐL
	a, b
	10
	6

	2
2.1

2.2
2.3
	Ảnh hưởng của các yếu tố vận hành đến sự làm việc của HĐL
Ảnh hưởng của các yếu tố nội tại
Ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài
Lựa chọn chế độ làm việc hợp lý cho HĐL
	a, b
	10
	6

	3
3.1

3.2
3.3
	Hao mòn và hư hỏng máy 

Khái niệm, phân loại hao mòn, hư hỏng máy
Cơ chế hao mòn do ma sát
Giới hạn hao mòn chi tiết và cặp lắp ghép
	c, d
	2
	

	4
4.1

4.2

4.3
	Phương pháp và thiết bị kiểm tra
Quy trình và dụng cụ tháo, lắp máy
Phương pháp và thiết bị kiểm tra trực tiếp

Phương pháp và thiết bị kiểm tra gián tiếp
	c, d
	3
	3

	5
5.1

5.2
	Phương pháp và thiết bị sửa chữa

Phương pháp và thiết bị khôi phục chi tiết
Phương pháp và thiết bị cặp lắp ghép
	c, d
	3
	3

	6
6.1

6.2

6.3
	Sửa chữa máy chính

Kiểm tra, sửa chữa bộ khung động cơ
Kiểm tra, sửa chữa các cặp lắp ghép chính của động cơ: Piston và sơ mi xy lanh; Trục khuỷu và ổ đỡ
Kiểm tra, sửa chữa hệ thống phân phối khí và nhiên liệu
	c, d
	10
	6

	7
7.1

7.2
	Sửa chữa hệ trục và chân vịt
Kiểm tra, sửa chữa hệ trục
Kiểm tra, sửa chữa chân vịt
	c, d
	7
	6


6. Tài liệu dạy và học:

	
TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm

xuất bản
	Nhà

xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Học
	Tham khảo

	1
	Phùng Minh Lộc, Lê Xuân Chí
	Khai thác và sửa chữa hệ động lực tàu thủy
	2016
	ĐHNT
	Khoa KTGT
	X
	

	2
	Phùng Minh Lộc
	Sửa chữa TBNL tàu thuỷ
	2014
	ĐHNT
	Khoa KTGT
	X
	

	3
	Nguyễn Đăng Cường
	Lắp ráp, sửa chữa thiết bị tàu thuỷ
	2000
	KHKT
	Thư viện
	
	X

	4
	Phùng Minh Lộc
Lê Xuân Chí
	Động cơ đốt trong tàu thủy
	2015
	ĐH Nha Trang
	Thư viện,

Khoa KTGT
	
	X

	5
	Phùng Minh Lộc

Mai Sơn Hải
	Cấu tạo và sửa chữa ĐCĐT
	2007
	ĐH Nha Trang
	Thư viện
Khoa KTGT
	
	X

	6
	Hyundai mipo dockyard co., ltd
	Training course
	1998
	
	Khoa KTGT
	
	X


7. Đánh giá kết quả học tập:

	
STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Các lần kiểm tra giữa kỳ
	a, c
	10

	2
	Đồ án môn học
	b, d
	30

	3
	Chuyên cần/thái độ 
	
	10

	4
	Thi kết thúc học phần
	a, b, c, d
	50




NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN



(Ký và ghi họ tên)
                                                                                              Phùng Minh Lộc


TRƯỞNG KHOA/VIỆN
TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi họ tên)
(Ký và ghi họ tên)
                Trần Gia Thái                                                       Phùng Minh Lộc
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